
PHỤ LỤC 05 DANH SÁCH HỒ SƠ TTHC ĐANG QUÁ HẠN XỬ LÝ 

I. TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

1 
KS-KTKS-

GH-004.22 

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (cấp Trung Ương) cho Giấy 

phép số 1224/GP-BTNMT ngày 24/6/2011 được phép khai thác 

quặng sắt tại khu vực khu Cao Vinh và khu Khuôn Làng - mỏ sắt 

Tùng Bá, xã Thái An, huyện Quảng Bạ, xã Thuận Hòa và xã Tùng 

Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 

Công ty CPĐT khoáng sản 

An Thông 
Vụ Khoáng sản 13-10-22 

2 
KS-KTKS-

GH-016.22 

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (cấp Trung Ương) cho Giấy 

phép 178/GP-BTNMT ngày 22/10/2021 được phép khai thác quặng 

vàng gốc bằng phương pháp hầm lò tại các khu Bãi Gõ và Bãi Đất 

mỏ vàng Đăk Sa thuộc xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng 

Nam 

Công ty TNHH Vàng Phước 

Sơn 
Vụ Khoáng Sản 15/11/2022 

3 

KS-

DCMKS-

019.21 

Đóng cửa mỏ khoáng sản cho Giấy phép khoáng sản số 2787/GP-

BTNMT ngày 31/12/2008 khai thác than tại các vỉa than V4, V5, 

V6,V6A, V7, V7A, V10,V11, V12,V13,V14, V15, V16, V17, V17A 

mỏ than  Ngã Hai thuộc xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

Tập đoàn Công nghiệp than-

khoáng sản Việt Nam 
Vụ Khoáng sản 06-05-22 

4 
KS-KTKS-

038.21 

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản số 422/GP_BTNMT ngày 11 

tháng 3 năm 2009 tại mỏ titan sa khoáng Mỹ Thành 3, xã Mỹ Thành, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

Công ty CP khoáng sản 

Biotan 
Vụ Khoáng sản 14-11-22 

 

  



- TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

1 
MT-QTMT-

005.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường  

Công ty Cp Công nghệ 

môi trường Hải Việt 

Vụ Quản lý chất 

lượng môi trường 
22-07-22 

2 
MT-QTMT-

017.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường cho Viện Hải dương học 
Viện Hải dương học 

Vụ Quản lý chất 

lượng môi trường 
11-11-22 

3 

MT-

CGPMT-

023.22 

Cấp giấy phép môi trường cho 02 dự án "Đầu tư mở rộng và nâng 

công suất xưởng sản xuất xút - axit từ 159.600 tấn SP/năm lên 

198.000 tấn SP/năm"; dự án "Nhà máy chế biến tinh bột biến tính 

công suất 100.000 tấn SP/năm" và 01 hạng mục "sản xuất SP 

Gallic Axit trên dây chuyền sản xuất PGA công suất 500 tấn 

SP/năm" của Công ty CPHH Vedan Việt Nam 

Công ty CP hữu hạn 

VEDAN Việt Nam 

Vụ Quản lý chất 

thải 
25/05/2022 

4 

MT-

CGPMT-

027.22 

Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam 

(điều chỉnh công nghệ xử lý nước thải) 

Công ty TNHH Pouyuen 

Việt Nam 

Vụ Quản lý chất 

thải 
03-11-22 

5 
MT-CNPH-

003.22 

Chứng nhận, thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 

xuất cho Công ty CP Giám định Eurocontronl 

Công ty CP Giám định 

Eurocontrol 

Vụ Quản lý chất 

thải 
09/05/2022 

6 

MT-

CGPMT-

037.22 

Cấp giấy phép môi trường cho giai đoạn 1, công suất 30.000 

tấn/năm của dự án "nhà máy NPP Power (Việt Nam), sản xuất ắc 

quy axit chì công suất 60.000 tấn.năm, tương đương 2.400.000 

KW/năm". 

Công ty TNHH NPP 

Power (Việt Nam) 

Vụ Quản lý chất 

thải 
11-11-22 



STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

7 

MT-

CGPMT-

042.22 

Cấp giấy phép môi trường cho "nhà máy sữa Sài Gòn, nâng công 

suất từ 64.800. tân sản phẩm/năm lên 300.000 tấn sản phẩm/năm" 

của Công ty CP sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Sài Gòn 

Công ty CP sữa Việt Nam 

- Nhà máy sữa Sài Gòn 

Vụ Quản lý chất 

thải 
04-10-22 

8 

MT-

CGPMT-

053.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án "Nhà máy tái chế và xử lý 

chất thải công nghiệp " 
Công ty TNHH Tuấn Đạt 

Vụ Quản lý chất 

thải 
05-07-22 

9 

MT-

CGPMT-

055.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải 

công nghiệp và chất thải nguy hại 

Công ty TNHH Sông 

Xanh 

Vụ Quản lý chất 

thải 
11-11-22 

10 

MT-

VCCTNH-

002.22 

Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại 

theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới 

chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng cho Công ty TNHH 

Matsuda Sangyo (Việt Nam) 

Công ty TNHH Matsuda 

Sangyo (Việt Nam) 

Vụ Quản lý chất 

thải 
06/06/2022 

11 

MT-

VCCTNH-

004.22 

Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại 

theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới 

chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng cho Công ty TNHH 

Matsuda Sangyo (Việt Nam) 

Công ty TNHH Matsuda 

Sangyo (Việt Nam) 

Vụ Quản lý chất 

thải 
07/06/2022 

12 

MT-

VCCTNH-

005.22 

Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại 

theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới 

chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng cho Công ty TNHH 

Matsuda Sangyo (Việt Nam) 

Công ty TNHH Matsuda 

Sangyo (Việt Nam) 

Vụ Quản lý chất 

thải 
07/06/2022 

13 
MT-QTMT-

038.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường cho Trung tâm Quan tắc TN&MT tỉnh Phú Yên 

Trung tâm Quan tắc 

TN&MT tỉnh Phú Yên 

Vụ Quản lý chất 

lượng môi trường 
17/06/2022 

14 
MT-QTMT-

039.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường cho Công ty CP Tư vấn và Kỹ thuật môi trường An 

Bình 

Công ty CP Tư vấn và Kỹ 

thuật môi trường An Bình 

Vụ Quản lý chất 

lượng môi trường 
08-11-22 



STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

15 

MT-

CGPMT-

089.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án "Nâng công suất Nhà máy 

sản xuất chất tẩy rửa, chất làm sạch, chất diệt côn trùng, chất xịt 

thơm phòng, nhang trừ muỗi từ 8.568 tấn/năm lên 41.363 

tấn/năm" 

Công ty TNHH S.C 

JONHSON&SON 

Vụ Quản lý chất 

thải 
31-10-22 

16 

MT-

CGPMT-

102.22 

Cấp giấy phép môi trường cho Dự án "Đầu tư xây dựng Bệnh viện 

Triều An - Vĩnh Long, quy mô 500 giường" 

Công ty Cp Bệnh viện đa 

khoa tư nhân Triều An 

Loan Trâm 

Vụ Quản lý chất 

thải 
08/07/2022 

17 

MT-

CGPMT-

104.22 

Cấp giấy phép môi trường cho hạng mục Lò đốt chất thải công 

suất 14. tấn/ngày đêm của dự án mở rộng trạm xử lý chất thải 

nguy hại thành phố Hồ Chí Minh 

Công ty TNHH MTV Môi 

trường đô thị Tp Hồ Chí 

Minh 

Vụ Quản lý chất 

thải 
03-08-22 

18 
MT-QLCT-

008.22 

Chấp thuận liên kết, chuyển giao chất thải nguy hại không có 

trong giấy phép môi trường cho Công ty Môi trường Công nghiệp 

Xanh (đơn vị nhận chuyển giao Công ty CP Tập đoàn Thành 

Công) 

Công ty Môi trường Công 

nghiệp Xanh 

Vụ Quản lý chất 

thải 
03/06/2022 

19 

MT-

CGPMT-

118.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án "khu xử lý chất thải Thủy 

Phương và Bể đóng kén chất thải tại Khu xử lý chất thải rắn Lộc 

Thủy" 

Công ty Cp Môi trường 

và Công trình đô thị Huế 

Vụ Quản lý chất 

thải 
13-10-22 

20 

MT-

CGPMT-

124.22 

Cấp giấy phép môi trường cho Dự án "Điều chỉnh bổ sung cơ cấu 

sản phẩm, quy trình công nghệ sản xuất của nhà máy 2 Công ty 

TNHH Ắc quy GS Việt Nam (tổng công suất 648.000 KWh/năm)" 

tại số 38 VSIP, đường số 6, KCN  Việt Nam - Singapore, phường 

Bình Hòa, tp Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Công ty TNHH Ắc quy 

GS Việt Nam 

Vụ Quản lý chất 

thải 
14-11-22 



STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

21 

MT-

CGPMT-

140.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án "Đầu tư xây dựng KCN 

Đông Nam Củ Chi và Khu dân cư phục vụ công nghiệp" 

Công ty CP Đầu tư Sài 

Gòn VRG 

Vụ Quản lý chất 

thải 
09-11-22 

22 
MT-ÐTM-

107.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Hệ 

thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - Giai đoạn 

I" 

Ban Quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng Thành phố Tây 

Ninh 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

11-11-22 

23 

MT-

CGPMT-

146.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Khu dân cư số 2, làn 2, quốc lộ 31, thị trấn Đòi Ngô, huyên 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang" 

Công ty CP Bất động sản 

Detech Land 

Vụ Quản lý chất 

thải 
08-11-22 

24 
MT-QTMT-

050.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường cho Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh 

Trà Vinh 

Trung tâm Kỹ thuật tài 

nguyên và môi trường 

tỉnh Trà Vinh 

Vụ Quản lý chất 

lượng môi trường 
15-11-22 

25 

MT-

CGPMT-

149.22 

Cấp giấy phép môi trường cho Dự án "Nhà máy xử lý rác thải - 

điều chỉnh bổ sung lần 2" 

Công ty CP Môi trường 

Công nghệ cao Hòa Bình 

Vụ Quản lý chất 

thải 
09/08/2022 

26 
MT-ÐTM-

111.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Đầu 

tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Yên 

Lệnh 

Công ty Cổ phần Hạ tầng 

Hà Nam 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

31-10-22 

27 

MT-

CGPMT-

154.22 

Cấp giấy phép môi trường cho Dự án "Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 

Tân 1" 

Công ty TNHH Điện lực 

Vĩnh Tân 1 

Vụ Quản lý chất 

thải 
25-10-22 

28 

MT-

VCCTNH-

006.22 

Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại  

Công ty TNHH Công 

nghệ tái chế TMC 

(VIETNAM) 

Vụ Quản lý chất 

thải 
11/07/2022 

29 

MT-

VCCTNH-

007.22 

Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại 

(Đơn vị ở nước ngoài: Công ty TNHH Kim loại Solar) 

Công ty TNHH Matsuda 

Sangyo (Việt Nam) 

Vụ Quản lý chất 

thải 
12/07/2022 



STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

30 

MT-

VCCTNH-

008.22 

Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại 

(Đơn vị ở nước ngoài: Nhà máy Musachi) 

Công ty TNHH Matsuda 

Sangyo (Việt Nam) 

Vụ Quản lý chất 

thải 
12/07/2022 

31 
MT-ÐTM-

122.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án 

“Trang trại chăn nuôi heo thịt tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ” 

Công ty CP Đầu tư và 

Chăn nuôi Nghĩa Bình 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

14-11-22 

32 
MT-ÐTM-

129.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Nâng 

công suất nhà máy sản xuất hóa chất và phụ gia chất lượng cao 

dùng trong ngành xây dựng, ngành công nghiệp khác từ 21.600 

tấn/năm lên 50.000 tấn/năm" 

Công ty TNHH Master 

Builders Solutions Việt 

Nam 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

09-11-22 

33 
MT-ÐTM-

131.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Khai 

thác hầm lò mỏ Khe Chàm III (điều chỉnh) 

Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam Công ty Than 

Khe Chàm - TKV 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

14-11-22 

34 

MT-

CGPMT-

181.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng phần sâu mỏ Tràng 

Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, tp Hải Phòng" 

Công ty Xi măng Vicem 

Hải Phòng 

Vụ Quản lý chất 

thải 
11-11-22 

35 

MT-

CGPMT-

196.22 

Cấp giấy phép môi trường của dự án "Cơ sở chế biến khoáng chất 

tổng hợp phục vụ ngành công nghiệp xi măng" 

Công ty Cổ phần Phát 

triển Công nghệ Tài 

nguyên Môi trường 

Vụ Quản lý chất 

thải 
01-11-22 

36 
MT-ÐTM-

154.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án "Xây 

dựng trang trại nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 

24.000 heo thịt" 

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Tâm 

Hội 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

11-11-22 



STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

37 
MT-QTMT-

060.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường cho Công ty SGS Việt Nam TNHH 

Công ty SGS Việt Nam 

TNHH 

Vụ Quản lý chất 

lượng môi trường 
12/09/2022 

38 

MT-

CGPMT-

213.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án "Nhà máy xử lý chất thải rắn 

thành nhiên liệu theo công nghệ MBT - CD.08 - Bổ sung các hạng 

mục xử lý chất thải nguy hại" thuộc Công ty CP Môi trường Xanh 

Minh Phúc 

Công ty CP Môi trường 

Xanh Minh Phúc 

Vụ Quản lý chất 

thải 
14/09/2022 

39 

MT-

CGPMT-

230.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án, cơ sở "Nhà máy điện phân 

chì kẽm Bắc Kạn" 

Công ty TNHH Ngọc 

Linh 

Vụ Quản lý chất 

thải 
27/09/2022 

40 
MT-QTMT-

061.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường   

Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên và Môi trường 

tỉnh Bến Tre 

Vụ Quản lý chất 

lượng môi trường 
30/09/2022 

41 

MT-

CGPMT-

235.22 

Cấp giấy phép môi trường "Nhà máy xử lý nước thải và chất thải 

công nghiệp" 

Công ty CP Đầu tư phát 

triển Công nghiệp & Môi 

trường Việt Nam 

Vụ Quản lý chất 

thải 
30/09/2022 

42 
MT-ÐTM-

196.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu 

tư xây dựng tuyến đường kết nối từ QL1A giao với đường cao tốc 

Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình 

Lục giao với QL21A, QL21B, đường nối 2 cao tốc Hà Nội - Hải 

Phòng và Hà Nội - Ninh Bình; kết nối 2 di tích quốc gia đặc biệt là 

đền Trần Thương (tỉnh Hà Nam) và Khu di tích lịch sử - Văn hóa 

đền Trần (tỉnh Nam Định) 

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh Hà Nam 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

08-11-22 



STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

43 
MT-ÐTM-

217.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Khu 

đô thị trung tâm thị trấn Kép mở rộng, huyện Lạng Giang" 

Liên danh Công ty Cổ 

phần AAC Việt Nam và 

Công ty Cổ phần bất động 

sản HANO-VID 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

15-11-22 

44 

MT-

CGPMT-

285.22 

Cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy Thép Đà Nẵng 
Công ty Cổ phần thép Đà 

Nẵng 

Vụ Quản lý chất 

thải 
25/10/2022 

45 
MT-ÐTM-

231.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Nhà 

máy sản xuất giấy Kraft và dăm gỗ" 

Công ty Cổ phần giấy 

Mạnh Đạt 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

27/10/2022 

46 
MT-ÐTM-

235.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Khu 

đô thị mới Minh Phương - Thụy Vân, thành phố Việt Trì" 

Công ty TNHH Đầu tư 

Điền Phong 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

01/11/2022 

47 
MT-QTMT-

062.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường  

Trung tâm Công nghệ xử 

lý môi trường, Binh 

chủng hóa học 

Vụ Quản lý chất 

lượng môi trường 
04/11/2022 

48 
MT-ÐTM-

239.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nạo 

vét đảm bảo giao thông kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Đồng 

Nai đoạn cạn từ Km45+250 đến Km45+600; Km49+050 đến 

Km49+650; Km56+750 đến Km57+350; Km59+200 đến 

Km60+300; Km63+750 đến Km64+250; Km69+050 đến 

Km69+950” 

Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Bình Dương 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

01/11/2022 

49 

MT-

CGPMT-

310.22 

Cấp giấy phép môi trường của dự án "Nhà máy sản xuất hạt nhựa 

tái sinh và bao bì nhựa" 

Công ty TNHH Sản xuất 

Bao bì Nhật Nam 

Vụ Quản lý chất 

thải 
08/11/2022 

50 

MT-

CGPMT-

313.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án "Sản xuất tái chế nhựa, sản 

xuất đồ nhựa (điều chỉnh)" 

Công ty TNHH nhựa 

Đông Hải 

Vụ Quản lý chất 

thải 
09/11/2022 



STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

51 
MT-ÐTM-

260.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án 

"Công trình Thủy điện Pắc Ma (điều chỉnh)" tại các xã Mù Cả, Ka 

Lăng và Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 

: Công ty Cổ phần Thủy 

điện Pắc Ma 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

10-11-22 

52 
MT-CNPH-

009.22 

Chứng nhận, thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 

xuất cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Đà 

Nẵng 

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

Vinacontrol Đà Nẵng 

Vụ Quản lý chất 

thải 
19/10/2022 

53 
MT-ÐTM-

267.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Khu 

phức hợp du lịch sinh thái Bãi Khem” 

Công ty TNHH Mặt Trời 

Phú Quốc 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

11/11/2022 

54 

MT-

CGPMT-

316.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án “Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ quặng chì – kẽm phục vụ khu vực Ba Bồ, xã Ngọc 

Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” 

Công ty TNHH Ngọc 

Linh 

Vụ Quản lý chất 

thải 
15/11/2022 

55 
MT-QTMT-

066.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường cho Công ty CP Liên minh môi trường và Xây dựng 

Công ty CP Liên minh 

môi trường và Xây dựng 

Vụ Quản lý chất 

lượng môi trường 
15/11/2022 

56 

MT-

VCCTNH-

011.22 

Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại 

theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới 

chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng cho Công ty TNHH Tes 

- AMM (Việt Nam) 

Công ty TNHH Tes - 

AMM (Việt Nam) 

Vụ Quản lý chất 

thải 
10/11/2022 

57 
MT-CNPH-

010.22 

Chứng nhận, thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 

xuất cho  

Công ty Cổ phần Giám 

định và Dịch vụ Đại Việt 

Vụ Quản lý chất 

thải 
31/10/2022 



STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

58 

MT-

CTPHMT-

001.22 

Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án khai 

thác mỏ nước khoáng Thanh Tân 

Công ty CP Thanh Tân 

Thừa Thiên Huế 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

10/11/2022 

59 
MT-QLCT-

063.21 
Cấp điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại  

Công ty TNHH dịch vụ 

môi trường Anh Đăng 

Vụ Quản lý chất 

thải 
20-05-22 

60 
MT-ÐTM-

142.21 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án "Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Đồng An 1 

mở rộng (điều chỉnh quy mô diện tích từ 115 ha lên 139,58 ha) 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI - SẢN 

XUẤT XÂY DỰNG 

HƯNG THỊNH 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

11-11-22 

61 
MT-ÐTM-

331.21 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án "Nhà máy tái chế phế liệu để sản xuất sản phẩm nhựa, công 

suất 100.000 tấn/năm" 

Công ty TNHH MTV SX-

TM-DV-XNK Nhựa Việt 

Nhật 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

09-11-22 

62 
MT-QLCT-

136.21 
Xin xác nhận hợp đồng chuyển giao trách nhiệm xử lý CTNH 

Công ty Cổ phần Môi 

trường công nghệ Cao 

Hòa Bình 

Vụ Quản lý chất 

thải 
31/12/2021 

63 
MT-ÐMC-

013.21 

Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược cho Quy 

hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Lào Cai 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

06-05-22 

64 
MT-QLCT-

147.21 
Đăng ký bổ sung phương tiện vận chuyển CTNH 

Công ty Cổ phần Môi 

trường công nghệ Cao 

Hòa Bình 

Vụ Quản lý chất 

thải 
11/01/2022 

65 
MT-ÐTM-

376.21 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án "Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu - 

Phước Bửu" tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Công ty TNHH Du lịch 

Bình An 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

18-10-22 



STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

66 
MT-ÐTM-

414.21 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án "Nhà máy FICT Việt Nam (sản xuất lắp ráp bảng mạch in 

điện tử, nâng công suất từ 7.832.000 sản phẩm/năm lên 

19.000.000 sản phẩm/năm; sản xuất, lắp ráp để bảng mạch in điện 

tử, công suất 480.000 m2/năm)" 

Công ty TNHH Fict Việt 

Nam 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

25-10-22 

67 
MT-QLCT-

153.21 
Bổ sung phương tiện vận chuyển CTNH 

Công ty TNHH Làng 

nghề Đông Mai 

Vụ Quản lý chất 

thải 
21/01/2022 

68 
MT-ÐTM-

343.20 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng kaolin - 

felspat khu vực xã Yên Thái, huyện Văn Yên và xã Báo Đáp, 

huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái" 

CÔNG TY TNHH  

THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ PHƯỚC 

THÀNH 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

11-10-22 

69 
MT-ÐTM-

403.20 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án "Nhà máy xử lý chất thải thông thường và nguy hại Vĩnh 

Tân (điều chỉnh) 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

MÔI TRƯỜNG THIÊN 

THANH 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

06-09-22 

70 
MT-TNL-

007.19 

Cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường (Tên 

sản phẩm: Túi ni lông tự phân hủy sinh học Haihapack) 

Công ty Cổ phần bao bì 

Hải Hà 

Vụ Quản lý chất 

lượng môi trường 
07-03-22 

71 
MT-QTMT-

072.19 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường  

Công ty TNHH Bureau 

Veritas Consumer 

Products Services Việt 

Nam 

Vụ Quản lý chất 

lượng môi trường 
12-08-22 

72 
MT-ÐTM-

400.19 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án "Đầu tư xây dựng công trinhg cải tạo khai thác quặng apatit 

khai trường Mỏ Cóc 1" 

Công ty APATIT Việt 

Nam 

Vụ Thẩm định 

đánh giá tác động 

môi trường 

22-08-22 



- TỔNG CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

1 

BHD-

GKVB-

003.22 

Trả lại một phần khu vực biển có diện tích 6,18 ha trong tổng 

diện tích 56,45 ha được giao theo Quyết định số 2093/QĐ-

BTNMT ngày 15/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

được giao cho Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II sử 

dụng khu vực biển tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

để xây dựng, vận hàng các công trình hạng mục của Nhà máy 

Nhiệt điện Vũng Áng II 

Công ty TNHH Nhiệt điện 

Vũng Áng II  

Cục Quản lý khai 

thác biển và hải đảo 
13-10-22 

 


